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	TỔ NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	                       NHÓM TRẺ A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	

	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO: Thời gian thực hiện 2 tuần: Từ  11/05/2026 - 22/05/2026)

	


	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


	10. Bé lên mẫu giáo          (2 tuần)
T1: Lớp mẫu giáo                       Từ: 11/05 - 15/05/2026          
T2: Cô và bé cùng học           Từ: 18/05 - 22/05/2026 (SN Bác Hồ 19/5)
           

	* Phát triển vận động
	

	93. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò và thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động nhún bật.


	Bò, trườn qua vật cản
	+ Chơi tập có chủ định:

- Trườn qua vật cản.

- Bật qua vạch kẻ.
	

	
	Bật qua vạch kẻ.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe


	

	94. Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trò lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở.


	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	

	95. Trẻ biết chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Nhận biết được không gian,; màu sắc và sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	Cho trẻ chơi trò chơi, chơi với những đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	+ Chơi tập có chủ định:

-Trò chuyện về 1 số đồ dùng đồ chơi lớp mẫu giáo.

- Trò chuyện một số hoạt động của cô và bé.
- Ôn, nhận biết phía trước - phía sau so với bản thân trẻ.
- Ôn, nhận biết màu xanh, màu đỏ, màu vàng.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	96. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3- 4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Thơ: Bé tới lớp,Tay làm đồ chơi; 

- Truyện: Đôi bạn tốt; Thỏ con không biết vâng lời.

	

	
	Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	97. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…).

	Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi.

Chơi thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản: trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...
	Chơi hoạt động ở các góc.
	

	98. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát về chủ đề Bé lên mẫu giáo.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.
	Mọi lúc mọi nơi


	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Cháu đi mẫu giáo, Cô và mẹ.                                        
- Nghe hát Trường chúng cháu đây là trường mầm non, Cô giáo miền xuôi

- Trò chơi: Đoán tên bạn hát, ai nhanh nhất...
	

	99. Trẻ biết tô màu, vẽ, nặn, tạo thành sản phẩm theo ý thích
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình…
	+ Chơi tập có chủ định:

- Di màu trường mầm non.

- Vẽ nét thẳng, nét xiên…

+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	


	                                                                                                                                                NGƯỜI XÂY DỰNG

	                                                                                                                                         


                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Thủy
TỔ NT 24 – 36 THÁNG TUỔI                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      LỚP:  NHÀ TRẺ A2                                                                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ BÉ LÊN MẪU GIÁO

THỜI GIAN THỰC HIỆN 2 TUẦN TỪ 11/5/2026 – 22/5/2026

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	* Phát triển vận động
	10. Bé lên mẫu giáo          (2 tuần)
T1: Lớp mẫu giáo                       Từ: 11/05 - 15/05/2026          
T2: Cô và bé cùng học Từ: 18/05 - 22/05/2026 (SN Bác Hồ 19/5)
           

	94. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò và thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động nhún bật.
	Bò, trườn qua vật cản
	+ Chơi tập có chủ định:

- Bò, trườn qua vật cản.

- Bật qua vạch kẻ.
	

	
	Bật qua vạch kẻ.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	95. Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trò lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở.
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	

	96. Trẻ biết chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Cho trẻ chơi trò chơi, chơi với những đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	+ Chơi tập có chủ định:

- Trò chuyện về 1 số đồ dùng đồ chơi lớp mẫu giáo.
- Các hoạt động của bé trong nhóm/lớp.

- Ôn nhận biết màu đỏ, xanh, vàng

- Nhận biết phân biệt hình tròn hình vuông
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	97. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3- 4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Thơ: Bé đến lớp,Tay làm đồ chơi. 

- Truyện: Vịt con đi học.
	

	
	Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	98. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…).
	Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi.

Chơi thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản: trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...
	Chơi hoạt động ở các góc.
	

	99. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát về chủ đề Bé lên mẫu giáo.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.
	Mọi lúc mọi nơi


	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Cháu đi mẫu giáo, Cô và mẹ.                                        
	

	100. Trẻ biết tô màu, vẽ, nặn, tạo thành sản phẩm theo ý thích
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình…
	+ Chơi tập có chủ định:

- Tô màu đồ dùng học tập.

- Tô màu trường học
	


                                                                                                     NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                              Trần Thị Hồng Thu

	TỔ NT 24 – 36 THÁNG TUỔI
NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ: BÉ LÊN MẪU GIÁO ( 2 TUẦN Từ ngày 11/ 05/26 đến ngày 22/05/2026)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG


	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT


	10. Bé lên mẫu giáo          (3 tuần)
T1: Lớp mẫu giáo                       Từ: 11/05 - 15/05/2026          
T2: Cô và bé cùng học           Từ: 18/05 - 22/05/2026 (SN Bác Hồ 19/5)
           

	* Phát triển vận động
	

	95. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò và thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động nhún bật.


	Bò, trườn qua vật cản
	+ Chơi tập có chủ định:

- Trườn qua vật cản.

- Bật qua vạch kẻ.
	

	
	Bật qua vạch kẻ.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	96. Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trò lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở.


	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.
	Mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	97. Trẻ biết chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộ
	Cho trẻ chơi trò chơi, chơi với những đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	+ Chơi tập có chủ định:

- Cô giáo và các anh chị lớp mẫu giáo.
- Trò chuyện về 1 số đồ dùng đồ chơi lớp mẫu giáo


	

	98.Trẻ ôn nhận biết một số hình dạng, vị trí trong không gian đơn giản.

	Ôn nhận biết một số hình dạng, vị trí trong không gian đơn giản.
	+ Chơi tập có chủ định:

Ôn tập NB phía trước - phía sau so với bản thân trẻ
	

	99. Trẻ ôn chỉ và gọi tên đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	Ôn chỉ và gọi tên đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	+ Chơi tập có chủ định:

Ôn nhận biết phân biệt kích thước to nhỏ


	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	100. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao; hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.

	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn câu có 3- 4 tiếng.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Thơ: Bé tới lớp,Tay làm đồ chơi; 

- Truyện: Đôi bạn tốt; Thỏ con không biết vâng lời.

	

	
	Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	101. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…).
	Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi.

Chơi thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản: trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...

	Chơi hoạt động ở các góc.
	

	102. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát về chủ đề Bé lên mẫu giáo.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau.

	Mọi lúc mọi nơi


	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Cháu đi mẫu giáo, Cô và mẹ.                                        
- Nghe hát Trường chúng cháu đây là trường mầm non, Cô giáo miền xuôi

- Trò chơi: Đoán tên bạn hát, ai nhanh nhất...

	

	103. Trẻ biết tô màu, vẽ, nặn, tạo thành sản phẩm theo ý thích
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình…
	+ Chơi tập có chủ định:

- Di màu trường mầm non.

- Vẽ nét thẳng, nét xiên…


	


                                                                                         NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                     Nguyễn Thị Thanh Tâm
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